Ngày dạy:
Tiết:
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II TOÁN LỚP 7 (CÁNH DIỀU)
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra đáp ứng các yêu cầu cần đạt: 
- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
- Nhận biết các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
- Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
- Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
- Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 
- Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản. 
- Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê.
- Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn), biểu đồ đoạn thẳng.
- Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác.
- Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
- Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân.
- Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
- Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản.
- Biết áp dụng tính chất hình học về mối quan hệ độ dài giữa đường xiên và đường vuông góc để giải quyết được vấn đề thực tiễn liên quan.
2. Về năng lực: Góp phần phát triển các năng lực:
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Học sinh tự hoàn thành được các nhiệm vụ làm bài kiểm tra.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Học sinh được giải quyết vấn đề trong quá trình giải quyết nhiệm vụ học tập.
* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học.
+ Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu.
+ Thực hiện lập luận hợp lí khi chứng minh hai tam giác bằng nhau (hai góc bằng nhau,…)
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học.
+ Phát hiện được các vấn đề cần giải quyết trong các bài toán thống kê, xác suất,...
+ Sử dụng các kiến thức được học, kĩ năng toán học để giải quyết vấn đề.
- Năng lực mô hình hóa toán học.
+ Vận dụng công thức tính xác suất, tính tỉ số phần trăm,..
+ Sử dụng hình vẽ để mô tả tình huống xuất hiện trong bài toán thực tiễn.
+ Giải quyết được những vấn đề trong mô hình được thiết lập.
- Năng lực giao tiếp toán học:
+ HS đọc, hiểu và mô tả được dữ liệu từ biểu đồ, bảng biểu. 
+ HS sử dụng được ngôn ngữ toán để diễn đạt các nội dung toán học và trình bày lời giải.
- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: 
+ HS sử dụng được thước thẳng có chia khoảng và ê ke để vẽ hình.
	3. Về phẩm chất: Góp phần phát triển các phẩm chất:
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
	




II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng 
% 
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	1
	Một số yếu tố thống kê và xác suất
(16 tiết)
	Thu thập, phân loại, biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước.
	
	
	1TN
Câu1
0,25đ
	
	
	
	 
	
	2,5 %  

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ.
	2TN
Câu4,5
0,5đ
	1 TL
Câu1a
0,5đ
	2TN
Câu2,3
0,5đ
	1 TL
Câu1b
0,5đ
	
	
	
	
	20 %  

	
	
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có.
	
	
	
	1 TL
Câu1c
0,5đ
	
	1TL
Câu1d
1đ
	
	
	15 %

	
	
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên.
Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản.
	1TN
Câu6
0,25đ
	1 TL
Câu2a
0,5đ
	
	1 TL
Câu2b
0,5đ
	
	
	
	
	12,5%

	2

	Tam giác
(16 tiết)
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. 
	3TN
Câu
7,
8,9
0,75đ
	
	3TN
Câu
10, 11,12
0,75đ
	2TL
Câu 3a,b
1,5đ
	
	1TL
Câu 3c
1đ
	
	
	40%

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học.
	
	
	
	
	
	
	
	1 TL
Câu4
1,0đ
	10%

	Tổng

	6TN
1,5đ
	2TL
1đ
	6TN
1,5đ
	4TL
3đ
	
	4TL
2,0đ
	
	1TL
1đ
	23 câu
(10 đ)

	Tỉ lệ %
	25%
	45%
	20%
	10%
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	100%




	 								


III. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN – LỚP 7
	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại, 
biểu diễn dữ liệu theo các tiêu chí cho trước
	Thông hiểu :
– Giải thích được tính hợp lí của dữ liệu theo các tiêu chí toán học đơn giản (ví dụ: tính hợp lí, tính đại diện của một kết luận trong phỏng vấn; tính hợp lí của các quảng cáo;...).
	
	TN1
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Thực hiện và lí giải được việc thu thập, phân loại dữ liệu theo các tiêu chí cho trước từ những nguồn: văn bản, bảng biểu, kiến thức trong các môn học khác và trong thực tiễn.  
	
	
	
	

	
	
	Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên các bảng, biểu đồ
	Nhận biết:
– Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
	TN4,5 TL1a
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ thống kê: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	TN2,3
TL1b
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng, biểu đồ thích hợp ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	
	

	2
	Phân tích và xử lí dữ liệu
	Hình thành và giải quyết vấn đề đơn giản xuất hiện từ các số liệu và biểu đồ thống kê đã có
	Nhận biết:
– Nhận biết được mối liên quan giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học khác trong Chương trình lớp 7 (ví dụ: Lịch sử và Địa lí lớp 7, Khoa học tự nhiên lớp 7,...) và trong thực tiễn (ví dụ: môi trường, y học, tài chính,...).
	
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Nhận ra được vấn đề hoặc quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	TL1c
	
	

	
	
	
	Vận dụng:
– Giải quyết được những vấn đề đơn giản liên quan đến các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (cho sẵn) (pie chart); biểu đồ đoạn thẳng (line graph).
	
	
	TL1d
	

	MỘT SỐ YẾU TỐ XÁC SUẤT
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	3
	Một số yếu tố xác suất
	Làm quen với biến cố ngẫu nhiên. Làm quen với xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản
	Nhận biết:
– Làm quen với các khái niệm mở đầu về biến cố ngẫu nhiên và xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong các ví dụ đơn giản.
	TN6 TL2a
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Nhận biết được xác suất của một biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản (ví dụ: lấy bóng trong túi, tung xúc xắc,...).
	
	TL2b
	
	

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG
	

	HÌNH HỌC PHẲNG
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	
3
	Các hình hình học cơ bản
	Tam giác. Tam giác bằng nhau. Tam giác cân. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Các đường đồng quy của tam giác
	Nhận biết:
– Nhận biết được khái niệm hai tam giác bằng nhau.
– Nhận biết được khái niệm: đường vuông góc và đường xiên; khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. 

	TN  7, 8,9, 
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Giải thích được định lí về tổng các góc trong một tam giác bằng 180o.
– Giải thích được quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên dựa trên mối quan hệ giữa cạnh và góc đối trong tam giác (đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại).
– Giải thích được các trường hợp bằng nhau của hai tam giác, của hai tam giác vuông.
– Mô tả được tam giác cân và giải thích được tính chất của tam giác cân (ví dụ: hai cạnh bên bằng nhau; hai góc đáy bằng nhau).


	TN  10,11,12
	
TL3a



TL3b


	
	

	
	
	Giải bài toán có nội dung hình học và vận dụng giải quyết vấn đề thực tiễn liên quan đến hình học
	Vận dụng:
– Diễn đạt được lập luận và chứng minh hình học trong những trường hợp đơn giản (ví dụ: lập luận và chứng minh được các đoạn thẳng bằng nhau, các góc bằng nhau từ các điều kiện ban đầu liên quan đến tam giác,...).
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (đơn giản, quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học.
	
	
	TL3c
	

	
	
	
	Vận dụng cao: 
– Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn (phức hợp, không quen thuộc) liên quan đến ứng dụng của hình học như: đo, vẽ, tạo dựng các hình đã học. 
	
	
	
	TL4



.
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)
[bookmark: _Hlk127434911]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Chọn phương án đúng trong các câu sau:


[bookmark: MTBlankEqn]Câu 1. Khối lớp 7 của một trường trung học cơ sở có bốn lớp là 7A, 7B, 7C, 7D, mỗi lớp có  học sinh. Nhà trường cho học sinh khối lớp  đăng kí tham quan hai bảo tàng: Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và Bảo tàng Phòng không – Không quân. Mỗi học sinh chỉ đăng kí tham quan đúng một bảo tàng. Bạn Minh lập biểu đồ cột kép ở Hình 3 biểu diễn số lượng học sinh đăng kí tham quan hai bảo tàng trên của từng lớp. 
[image: Chart, bar chart

Description automatically generated]
Hình 3
Bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của một lớp trong biểu đồ cột ghép ở Hình 1. Theo em, bạn Minh đã biểu diễn nhầm số liệu của lớp nào? 
A. Lớp 7A.	B. Lớp 7B.	C. Lớp 7C.	D. Lớp 7D.
Câu 2. Trong những dữ liệu thống kê sau đây, đâu là dữ liệu số?
A. Tổ I gồm tám bạn, đó là: Trường, Kì, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi.
B. Các môn thể thao yêu thích là: Bóng đá, Bơi, Cầu lông, Đá cầu, Chạy bộ.
C. Các vị trí trên sân bóng: Thủ môn, Hậu vệ, Trung vệ, Tiền vệ, Tiền đạo.







D. Số đo chiều cao (theo đơn vị cm) của tám bạn đó là: , , , , , , ,152.
Câu 3. Khi tìm hiểu trái cây được yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 7B, Bình thu được bảng dữ liệu sau:
	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	


	

	

	

	

	

	








: ổi; : mận; : xoài; : chôm chôm; : vải 
Loại trái cây được yêu thích nhất của lớp 7B là gì?
A. Mận.		B. Vải.	C. Chôm chôm.	D. Xoài.
Câu 4. Trong các loại biểu đồ (biểu đồ tranh, biểu đồ cột, biểu đồ đoạn thẳng và biểu đồ hình quạt tròn), loại biểu đồ nào thích hợp để biểu diễn bảng số liệu thống kê bên dưới (Bảng2)?
	Tỉ lệ phần trăm xếp loại học lực học sinh lớp 7A

	Loại
	Tốt
	Khá
	Đạt
	Chưa đạt
	Tổng

	Tỉ lệ
	

	

	

	

	



Bảng 2
A. Biểu đồ tranh.				B. Biểu đồ cột. 		
C. Biểu đồ đoạn thẳng. 				D. Biểu đồ hình quạt tròn.
Câu 5. Biểu đồ ở Hình 2 là 
	A. biểu đồ cột. 
B. biểu đồ đoạn thẳng.
C. biểu đồ hình quạt.
D. biểu đồ cột kép.

	[image: ]
Hình 2


Câu 6. Trong các biến cố sau, biến cố nào là biến cố không thể?
A. Biến cố “Xạ thủ bắn trúng bia”.


B. Biến cố “Sinh nhật An vào ngày  tháng ”. 

C. Biến cố “Khi gieo xúc xắc thì xúc xắc xuất hiện mặt có số chấm nhỏ hơn hoặc bằng ”.

D. Biến cố “Xúc xắc xuất hiện mặt chấm khi gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối một lần ”.
Câu 7. Tam giác ABC ở hình vẽ là tam giác gì?
	A. Tam giác vuông cân.     	           B. Tam giác vuông.	    
C. Tam giác cân        		D. Tam giác đều

	[image: ]




Câu 8. Cho  biết . Khi đó   




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9. Cho . Khẳng định nào dưới đây là sai?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 10. Cho  và  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. . 



Câu 11. Cho  và  có  là cạnh chung. Khẳng định nào dưới đây là đúng?
	
A.  (cạnh góc vuông - góc nhọn).	

B.  (cạnh huyền - góc nhọn)..	

C.  (cạnh góc vuông - góc nhọn kề).	

D. Không thể kết luận  . 

	[image: ]


Câu 12. 
 Cho hình vẽ 3. Trong các khẳng định sau, đâu là khẳng định sai?
	
A. .	

B. .	

C. .	

D. .

	[image: ]
Hình 3


[bookmark: _Hlk127441734]II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm). 


Câu 1. (2,5 điểm) Biểu đồ đoạn thẳng bên dưới (Hình 4) biểu diễn số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ năm  đến năm .


Hình 4
(Nguồn: Tổng cục thống kê)
a. Hoàn thiện bảng số liệu thống kê số học sinh mẫu giáo của nước ta theo mẫu sau:
	Năm
	

	

	

	


	Số học sinh
(nghìn học sinh)
	
	
	
	




b. Trong giai đoạn từ năm  đến năm , năm nào có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất? Năm nào có số học sinh mẫu giáo ít nhất?


c. Nhận xét về số học sinh mẫu giáo ở nước ta trong giai đoạn từ  đến năm 


d. Số học sinh mẫu giáo năm  giảm bao nhiêu phần trăm so với năm  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?






Câu 2. (1 điểm) Một hộp có  cái thẻ có kích thước giống nhau và được đánh số lần lượt là ,,,,. Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp.

a. Viết tập hợp  gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra.
b. Tính xác suất của các biến cố:

: “ Rút được thẻ ghi số là số chẵn” ; 

: “ Rút được thẻ ghi số là số nguyên tố” .
Câu 3. (2,5 điểm) 











Cho  vuông tại . Trên cạnh  lấy điểm  sao cho . Qua  vẽ đường thẳng vuông góc với , cắt  tại  và cắt đưởng thẳng  tại .


a. Tính số đo  biết .

b. Chứng minh: .

c. Chứng minh:  cân.











Câu 4. (1 điểm) Ba địa điểm  là ba đỉnh của tam giác  với  và khoảng cách giữa  địa điểm  và  là  m. Người ta đặt một loa truyền thanh tại một địa điểm nằm giữa  và  thì tại  có thể nghe tiếng loa không nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa là  m?




	HƯỚNG DẪN CHẤM. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán 7
Thời gian: 90 phút 
(không kể thời gian phát đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	D
	A
	D
	B
	D
	C
	C
	C
	B
	D
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm).
	[bookmark: _Hlk127444344]Câu
	Nội dung
	Điểm

	
Câu 1
(2đ)
	a.
	Năm
	

	

	

	


	Số học sinh
(nghìn học sinh)
	

	

	

	




	0,5

	
	

b. Trong giai đoạn từ năm  đến năm :

Năm  có số học sinh mẫu giáo nhiều nhất.

Năm  có số học sinh mẫu giáo ít nhất
	
0,25
0,25

	
	

c. Số học sinh mẫu giáo tăng từ năm  đến năm .


Số học sinh mẫu giáo giảm từ năm  đến năm .
	0,25
0,25

	
	


d. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh mẫu giáo năm  và số học sinh mẫu giáo năm  là:  .


Số học sinh mẫu giáo năm  đã giảm  so với năm 2017.
	0,5


0,5

	
Câu 2
(1đ)
	
a. Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là: .
	0,5

	
	

b. + Có  kết quả thuận lợi cho biến cố . 


Xác suất xảy ra biến cố  là .


+ Có  kết quả thuận lợi cho biến cố . 


Xác suất xảy ra biến cố  là .
	
0,25

0,25


	Câu 3
(2,5đ)
	[image: ]
Vẽ hình đúng
	0,25

	
	


a.  vuông tại  (gt)  (tính chất của tam giác vuông)






	

0,75

	
	


b. Vì  vuông tại  (gt) (tính chất).



    Vì  tại  (gt) .


     Xét  và  có:

;

 cạnh chung;

(gt)

    Do đó  (cạnh huyền – cạnh góc vuông).
	
0,25


0,75

	
	

c)  Do  (theo câu b)  (2 cạnh tương ứng).


     Xét  và  có:

;

(cmt);

 (2 góc đối đỉnh).

Do đó  (g.c.g)

(2 cạnh tương ứng).


 cân tại .
	

0,25

 

 
 0,25

	
Câu 4
(1đ)
	[image: ]
Ta có hình vẽ:         




Gọi vị trí đặt loa là  suy ra  nằm giữa  và . 







Vì  nên  là đường vuông góc kẻ từ  đến đường thẳng  và các đoạn thẳng  lần lượt là các đường xiên kẻ từ  đến đường thẳng. 

Do đó  là ngắn nhất (Định lí đường xiên và đường vuông góc).

Hay m. 


Vậy tại C không thể nghe tiếng loa nếu bán kính để nghe rõ tiếng của loa (tại ) là  m.
	




0,25


0,25

0,25

0,25



Ghi chú: Mọi cách giải khác đúng, phù hợp với chương trình đều chấm điểm tối đa.

Số học sinh	
2015	2016	2017	2018	3979	4410	4600	4415	Năm


Số học sinh
 (Nghìn học sinh)



oleObject1.bin

image47.wmf
55%


oleObject46.bin

image48.wmf
30%


oleObject47.bin

image49.wmf
5%


oleObject48.bin

image50.wmf
100%


oleObject49.bin

image51.png
56 vu INGT

25000
20000
15 000
10000

5000

0

21589

. + . + -
2016 2017 2018 2019 2020  Nam




image52.wmf
12


image2.wmf
7


oleObject50.bin

image53.wmf
12


oleObject51.bin

image54.wmf
6


oleObject52.bin

image55.wmf
7


oleObject53.bin

image56.emf
A

C

B


image57.wmf
ABCDEF

D=D


oleObject54.bin

oleObject2.bin

image58.wmf
·

 70

ABC

=°


oleObject55.bin

image59.wmf
·

50

DEF

=°


oleObject56.bin

image60.wmf
·

60

DEF

=°


oleObject57.bin

image61.wmf
·

70

DEF

=°


oleObject58.bin

image62.wmf
·

80

DEF

=°


oleObject59.bin

image3.png
w W
538G

$6 hoc sinh
e
5

o w S

TA

+ -

7c

s I

= Bio tang Lich stt Quén sy Viét
Nam

= Bio tang Phong khong - Khéng
quin




image63.wmf
ABCMNP

D=D


oleObject60.bin

image64.wmf
BCNP

=


oleObject61.bin

image65.wmf
µ

µ

CP

=


oleObject62.bin

image66.wmf
ACMN

=


oleObject63.bin

image67.wmf
µ

µ

BN

=


oleObject64.bin

image4.wmf
150


image68.wmf
ABC

D


oleObject65.bin

image69.wmf
EFD

D


oleObject66.bin

image70.wmf
µ

µ

,,

ABEFBCFDBF

===


oleObject67.bin

image71.wmf
()

ABCEFDccc

D=D--


oleObject68.bin

image72.wmf
()

ABCEFDcgc

D=D--


oleObject69.bin

oleObject3.bin

image73.wmf
()

ABCEFDgcg

D=D--


oleObject70.bin

image74.wmf
()

ABCEFDggg

D=D--


oleObject71.bin

image75.wmf
ABC

D


oleObject72.bin

image76.wmf
BDA

D


oleObject73.bin

image77.wmf
µ

µ

µ

µ

112

90,,

ABBDAB

==°=


oleObject74.bin

image5.wmf
153


image78.wmf
ABCBDA

D=D


oleObject75.bin

image79.wmf
ABCBDA

D=D


oleObject76.bin

image80.wmf
ABCBDA

D=D


oleObject77.bin

image81.wmf
ABCBDA

D=D


oleObject78.bin

image82.emf
2

1

1

A

C

B

D


image83.wmf
MAMH

>


oleObject4.bin

oleObject79.bin

image84.wmf
HBHC

<


oleObject80.bin

image85.wmf
MAMB

=


oleObject81.bin

image86.wmf
MCMH

<


oleObject82.bin

image87.png




image88.wmf
2015


oleObject83.bin

image6.wmf
151


image89.wmf
2018


oleObject84.bin

image90.wmf
2015


oleObject85.bin

image91.wmf
2016


oleObject86.bin

image92.wmf
2017


oleObject87.bin

image93.wmf
2018


oleObject5.bin

oleObject88.bin

image94.wmf
2015


oleObject89.bin

image95.wmf
2018


oleObject90.bin

image96.wmf
2015


oleObject91.bin

image97.wmf
2018


oleObject92.bin

image98.wmf
2018


image7.wmf
155


oleObject93.bin

image99.wmf
2017


oleObject94.bin

image100.wmf
5


oleObject95.bin

image101.wmf
1


oleObject96.bin

image102.wmf
2


oleObject97.bin

image103.wmf
4


oleObject6.bin

oleObject98.bin

image104.wmf
7


oleObject99.bin

image105.wmf
9


oleObject100.bin

image106.wmf
A


oleObject101.bin

image107.wmf
M


oleObject102.bin

image108.wmf
N


image8.wmf
159


oleObject103.bin

image109.wmf
Δ

ABC


oleObject104.bin

image110.wmf
A


oleObject105.bin

image111.wmf
BC


oleObject106.bin

image112.wmf
D


oleObject107.bin

image113.wmf
BD=AB


oleObject7.bin

oleObject108.bin

image114.wmf
D


oleObject109.bin

image115.wmf
BC


oleObject110.bin

image116.wmf
AC


oleObject111.bin

image117.wmf
E


oleObject112.bin

image118.wmf
AB


image9.wmf
155


oleObject113.bin

image119.wmf
K


oleObject114.bin

image120.wmf
·

ACB


oleObject115.bin

image121.wmf
·

65

°

ABC=


oleObject116.bin

image122.wmf
ΔΔ

ABE=DBE


oleObject117.bin

image123.wmf
Δ

EKC


oleObject8.bin

oleObject118.bin

image124.wmf
,,

ABC


oleObject119.bin

image125.wmf
ABC


oleObject120.bin

image126.wmf
µ

90

A

=

°


oleObject121.bin

image127.wmf
2


oleObject122.bin

image128.wmf
A


image10.wmf
156


oleObject123.bin

image129.wmf
C


oleObject124.bin

image130.wmf
500


oleObject125.bin

image131.wmf
A


oleObject126.bin

image132.wmf
B


oleObject127.bin

image133.wmf
C


oleObject9.bin

oleObject128.bin

image134.wmf
500


oleObject129.bin

image135.wmf
2015


oleObject130.bin

image136.wmf
2016


oleObject131.bin

image137.wmf
2017


oleObject132.bin

image138.wmf
2018


image11.wmf
C


oleObject133.bin

image139.wmf
3979


oleObject134.bin

image140.wmf
4410


oleObject135.bin

image141.wmf
4600


oleObject136.bin

image142.wmf
4415


oleObject137.bin

image143.wmf
2015


oleObject10.bin

oleObject138.bin

image144.wmf
2018


oleObject139.bin

image145.wmf
2017


oleObject140.bin

image146.wmf
2015


oleObject141.bin

image147.wmf
2015


oleObject142.bin

image148.wmf
2017


image12.wmf
M


oleObject143.bin

image149.wmf
2017


oleObject144.bin

image150.wmf
2018


oleObject145.bin

image151.wmf
2018


oleObject146.bin

image152.wmf
2017


oleObject147.bin

image153.wmf
4415.100%

96%

4600

»


oleObject11.bin

oleObject148.bin

image154.wmf
2018


oleObject149.bin

image155.wmf
100%96%4%

-=


oleObject150.bin

image156.wmf
{1;2;4;7;9}

A

=


oleObject151.bin

image157.wmf
2


oleObject152.bin

image158.wmf
M


image13.wmf
M


oleObject153.bin

image159.wmf
M


oleObject154.bin

image160.wmf
2

5


oleObject155.bin

image161.wmf
2


oleObject156.bin

image162.wmf
N


oleObject157.bin

image163.wmf
N


oleObject12.bin

oleObject158.bin

image164.wmf
2

5


oleObject159.bin

image165.emf
K

D

C

E

A

B


image166.wmf
D

ABC


oleObject160.bin

image167.wmf
A


oleObject161.bin

image168.wmf
·

·

=90

°

Þ

ACB+ABC


oleObject162.bin

image14.wmf
X


image169.wmf
·

65=90

°°

Þ

ACB+


oleObject163.bin

image170.wmf
·

9065

°°

Þ-

ACB=


oleObject164.bin

image171.wmf
·

25

°

Þ

ACB=


oleObject165.bin

oleObject166.bin

image172.wmf
A


oleObject167.bin

image173.wmf
·

90

°

Þ=

BAC


oleObject13.bin

oleObject168.bin

image174.wmf
^

EDBC


oleObject169.bin

image175.wmf
D


oleObject170.bin

image176.wmf
·

90

Þ°

BDE=


oleObject171.bin

oleObject172.bin

image177.wmf
D

DBE


oleObject173.bin

image15.wmf
O


image178.wmf
·

·

90

°

BAE=BDE=


oleObject174.bin

image179.wmf
BE


oleObject175.bin

image180.wmf
BA=BD


oleObject176.bin

image181.wmf
DD

ABE=DBE


oleObject177.bin

oleObject178.bin

image182.wmf
Þ

AE=DE


oleObject14.bin

oleObject179.bin

image183.wmf
D

AEK


oleObject180.bin

image184.wmf
D

DEC


oleObject181.bin

image185.wmf
·

·

90

°

KAE=CDE=


oleObject182.bin

image186.wmf
AE=DE


oleObject183.bin

image187.wmf
·

·

AEK=DEC


image16.wmf
C


oleObject184.bin

image188.wmf
DD

AEK=DEC


oleObject185.bin

image189.wmf
Þ

EK=EC


oleObject186.bin

image190.wmf
D

Þ

EKC


oleObject187.bin

image191.wmf
E


oleObject188.bin

image192.png
500 m




oleObject15.bin

image193.wmf
D


oleObject189.bin

image194.wmf
D


oleObject190.bin

image195.wmf
A


oleObject191.bin

image196.wmf
B


oleObject192.bin

image197.wmf
µ

90

A

=

°


oleObject193.bin

image17.wmf
C


image198.wmf
CA


oleObject194.bin

image199.wmf
C


oleObject195.bin

image200.wmf
AB


oleObject196.bin

image201.wmf
,

CDCB


oleObject197.bin

image202.wmf
C


oleObject198.bin

oleObject16.bin

image203.wmf
AB


oleObject199.bin

image204.wmf
CA


oleObject200.bin

image205.wmf
500

CDCA

>=


oleObject201.bin

image206.wmf
D


oleObject202.bin

image207.wmf
500


oleObject203.bin

image18.wmf
O


oleObject17.bin

image19.wmf
M


oleObject18.bin

image20.wmf
X


oleObject19.bin

image21.wmf
C


oleObject20.bin

image22.wmf
V


oleObject21.bin

image23.wmf
V


oleObject22.bin

image24.wmf
V


oleObject23.bin

image25.wmf
M


oleObject24.bin

image26.wmf
X


oleObject25.bin

image27.wmf
O


oleObject26.bin

image28.wmf
C


oleObject27.bin

image29.wmf
V


oleObject28.bin

image30.wmf
C


oleObject29.bin

image31.wmf
M


oleObject30.bin

image32.wmf
M


oleObject31.bin

image33.wmf
X


oleObject32.bin

image34.wmf
O


oleObject33.bin

image35.wmf
X


oleObject34.bin

image36.wmf
M


oleObject35.bin

image37.wmf
X


oleObject36.bin

image38.wmf
O


oleObject37.bin

image39.wmf
M


oleObject38.bin

image40.wmf
C


oleObject39.bin

image41.wmf
O


oleObject40.bin

image1.wmf
40


image42.wmf
M


oleObject41.bin

image43.wmf
X


oleObject42.bin

image44.wmf
C


oleObject43.bin

image45.wmf
V


oleObject44.bin

image46.wmf
10%


oleObject45.bin

